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TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ       

 *             Bình Phước, ngày         tháng 02 năm 2022          

Số        -QĐ/TCT         

QUYẾT ĐỊNH 
mở lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung,  

khóa 130 tại thị xã Phước Long 

----- 

Căn cứ Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (ban hành kèm theo Quyết 

định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh);  

Căn cứ Công văn số 07-CV/HĐĐT ngày 23/12/2021 của Hội đồng đào tạo 

tỉnh cho ý kiến chia tách lớp Trung cấp lý luận chính trị thị xã Phước Long; 

Căn cứ Quyết định số 153-QĐ/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Thị 

ủy Phước Long về việc cử cán bộ, công chức học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 

hệ không tập trung năm 2021 mở tại thị xã Phước Long; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Mở lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 130 tại 

thị xã Phước Long (gọi tắt là TC130). Cụ thể: 

Số lượng: 51 học viên (có danh sách kèm theo). 

Thời gian khai giảng: 15 giờ 00 phút, ngày 25/02/2022 (thứ sáu).     

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long. 

Điều 2. Chương trình đào tạo thực hiện theo Quyết định số 292-

QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh về ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ 

Trung cấp lý luận chính trị). 

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học; 

Trưởng các phòng, khoa có liên quan và học viên có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.      

 K/T HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Ban Giám hiệu, 

- Thường trực Thị ủy Phước Long, 

- TTCT thị xã Phước Long,  

- Như Điều 3,  

- Lưu VT; QLĐT, NCKH. Đỗ Tất Thành 
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TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                                                                           
                        *          
                  

DANH SÁCH  
Học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung,  

khóa 130 mở tại thị xã Phước Long 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         -QĐ/TCT ngày        /02/2022 của 

 Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước) 

----- 

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Nơi sinh Đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Thị Kim  Anh 1985 Bình Phước 
UBND phường Phước Bình,  

thị xã Phước Long 
 

2.  Mai Thị Thanh  Bình 1991 Bình Phước 
Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy 

Phước Long 
 

3.  Trần Thị  Cảnh 1989 Hà Tĩnh 
Trung tâm GDNN-GDTX thị xã 

Phước Long 
 

4.  Nguyễn Thị  Chúc 1991 Bình Phước 
Ban Tổ chức Thị ủy  

Phước Long 
 

5.  Dương Thị Ánh  Đào 1989 Bình Phước 
PCT. Hội Phụ nữ UBND phường 

Long Phước, thị xã Phước Long 
 

6.  Hà Thị  Điệp 1985 Bình Phước 
Uỷ ban MTTQVN  

thị xã Phước Long 

 

 

7.  Ngô Thị Thùy  Duyên 
 

1990 
Bình Phước 

Trường Mẫu giáo Sao Mai phường 

Long Phước, thị xã Phước Long  
 

8.  Trần Thị Thanh  Hà 1987 Bình Phước 
UBND Phường Long Thủy thị xã 

Phước Long 

 

 

9.  Nguyễn Văn  Hà 1975 Quảng Ngãi Trung tâm Y tế thị xã Phước Long  

10.  Phan Thị Thu  Hiền 1981 Hà Tĩnh 

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 

phường Sơn Giang,  

thị xã Phước Long 

 

11.  Nguyễn Đức  Hồng 1987 Điện Biên 
Văn phòng Cấp ủy-HĐND&UBND 

thị xã Phước Long 
 

12.  Thái Kim  Hồng 1983 Bình Phước 
Chi cục Thống kê Khu vực Phước 

Long – Bù Gia Mập – Phú Riềng 
 

13.  Lại Thị Minh  Hồng 1979 Hà Nội 
Trung tâm Y tế thị xã  

Phước Long 
 

14.  Mai Huỳnh  Hương 1982 Bình Phước 
Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã 

Phước Long 
 

15.  Nhâm Thị Hương 1985 Thái Bình 
Trường MN Sơn Ca Phường Long 

Thủy thị xã Phước Long 
 

16.  Trần Thị Thu  Hường 1990 Bình Phước 
UBND phường Sơn Giang,  

thị xã Phước Long 
 

17.  Lê Thị  Huyền 1986 Hà Tĩnh 
Trường MG Sơn Giang, thị xã 

Phước Long 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Nơi sinh Đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

18.  Nguyễn Thị  In 1988 Đăk Lăk 
Văn phòng đảng ủy phường Long 

Thủy, thị xã Phước Long 
 

19.  Đặng Xa  Khơi 1987 Bình Phước 
Phòng Quản lý Đô thị thị xã  

Phước Long 
 

20.  Nguyễn Thanh  Lâm 1986 Bình Phước 
phòng Quản lý Đô thị  thị xã 

 Phước Long  

 

 

21.  Nguyễn Hồ Yến  Lan 1982 Kon Tum 
Viện Kiểm Sát nhân dân thị xã 

Phước Long 
 

22.  Lê Thị  Loan 1982 Bình Phước 
UBND phường Thác Mơ, 

 thị xã Thác Mơ 
 

23.  Trần Đức Long 1979 Bình Phước 
Ngân hàng NN&PTNT Phước 

Bình, chi nhánh thị xã Phước Long 
 

24.  Lê Thị  Na 1984 Bình Phước 
UBND xã Long Giang, thị xã Phước 

Long 
 

25.  Nguyễn Hoài  Nam 1989 Quảng Nam Thị đoàn Phước Long  

26.  Trần Thị Thảo Ngọc 1990 Đồng Nai 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ UBND 

phường Long Phước, thị xã  

Phước Long 

 

27.  Trần Thị  Như 1983 Quảng Nam 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị 

xã Phước Long 
 

28.  Trần Thị Tuyết  Nhung 1984 Vĩnh Phúc 

PGĐ Ngân hàng NN&PTNT 

Phước Bình, chi nhánh thị xã 

Phước Long 

 

29.  Phan Ngọc  Ninh 1973 Quảng Bình 
Sở Giao thông vận tải, chi nhánh 

thị xã Phước Long 
 

30.  Lương Thị Thanh  Phú 1984 Bình Phước 
Trường THCS Phước Bình, thị xã 

Phước Long  
 

31.  Nguyễn Ngọc  Phương 1973 Bình Phước PGĐ Trung tâm Y tế thị xã Phước Long  

32.  Nguyễn Thị Sen 1985 Bình Phước 
PCT.Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 

Phước Bình 
 

33.  Trịnh Trọng  Tâm 1974 Bình Phước 
UNMD xã Long Giang, 

 thị xã Phước Long 
 

34.  Nguyễn Thị Thanh 1983 Bình Phước 
UBND phường Long Phước, thị xã 

Phước Long 
 

35.  Nguyễn Văn  Thanh 1983 Nghệ An 

PGĐ Ngân hàng NN&PTNT 

Phước Bình, chi nhánh thị xã 

Phước Long 

 

36.  
Trần Ngọc 

Phương  
Thảo 1991 Bình Phước Liên đoàn Lao động thị xã Phước Long  

37.  Phan Thị Kim  Thoa 1983 Quảng Bình 
Phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã  

Phước Long 

 

 

38.  Nguyễn Thị  Thu 1983 Bình Phước 
Trường TH Phước Tín A, xã 

Phước Long, thị xã Phước Long  
 

39.  Đinh Thị  Thu 1983 Thái Bình 
Trường tiểu học Chu văn An phường 

Phước Bình, thị xã Phước Long 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Nơi sinh Đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

40.  Nguyễn Ngọc  Thuận 1972 Bình Phước Trung tâm Y tế thị xã Phước Long  

41.  Ngô Thị Diễm  Thúy 1991 Bình Phước 
Hội Nông dân thị xã  

Phước Long 
 

42.  Mai Thị Thu Thúy 1984 Thanh Hóa Trung tâm Y tế thị xã Phước Long  

43.  
Nguyễn Thị 

Hồng  
Thủy 1987 Bình Phước 

UBND phường Long Phước, thị xã 

Phước Long 
 

44.  Vũ Thị Thu  Thủy 

 

1987 

 

Bình Phước 
Trường Mẫu giáo Sơn Giang, thị 

xã Phước Long 
 

45.  Phạm Thị  Tịnh 1979 Thanh Hóa 
Tòa án nhân dân thị xã 

Phước Long 
 

46.  Trần Minh  Trang 1985 Bình Phước 
UBND phường Phước Bình, thị xã 

Phước Long 
 

47.  Nguyễn Thị Thu Trang 1978 Thái Bình 
Trường THCS Thác Mơ,  thị xã 

Phước Long 
 

48.  Trịnh Mạnh  Tưởng 
 

1978 
Hà Nội 

Trường THCS phường Phước 

Long, thị xã Phước Long 
 

49.  Huỳnh Thị Ngọc  Tuyền 1989 Bình Phước 
Trung tâm GDNN-GDTX thị xã 

Phước Long 
 

50.  Lê Trung  Úy 1985 Quảng Bình 
Phòng VH-TT thị xã  

Phước Long 

 

 

51.  Bùi Thị Thúy  Vân 1990 Bình Phước 
Hội Liên hiệp Phụ nữ  

thị xã Phước Long 
 

 

Danh sách này có 51 học viên 
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